	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TỦA CHÙA


Số:           /BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

Tủa Chùa, ngày     tháng 7 năm 2019


BÁO CÁO 
TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020


Thực hiện Kế hoạch số 1053/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; UBND huyện Tủa Chùa báo cáo kết quả thực hiện Chương trình như sau:
Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Thuận lợi

Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; Chương trình xây dựng nông thôn mới được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các sở ban ngành tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện; sự tích cực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp xã; sự đồng lòng, đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu vùng nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, công trình thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn nông thôn đang được Nhà nước chú trọng, đầu tư. Do đó, người dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước.

2. Khó khăn

Trình độ dân trí không đồng đều. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, xuất phát điểm thực hiện chương trình thấp, nguồn lực chưa đáp ứng được nhu cầu. Công tác tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn, một bộ phận nhân dân chưa hiểu rõ về yêu cầu, nội dung của chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2016-2020
- Nhờ việc thành lập Bộ máy từ huyện đến cơ sở; Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách tiêu chí, phụ trách theo dõi, giúp đỡ các xã; gắn trách nhiệm của thành viên với việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức nên đã tăng cường được sự hiệu quả trong công tác tham mưu.

- Các thành viên Ban chỉ đạo huyện đã thường xuyên phối hợp thực hiện nhiệm vụ được phân công; các thành viên đã chủ động làm việc với Ban chỉ đạo, Ban quản lý NTM các xã; báo cáo với lãnh đạo Ban chỉ đạo huyện về thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của các xã trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới từ đó Ban chỉ đạo huyện có những chỉ đạo thực hiện đúng hướng và kịp thời.

- Bên cạnh việc tiếp nhận thông tin qua báo cáo của thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã, lãnh đạo Ban chỉ đạo huyện cũng thường xuyên kiểm tra tình hình thực tế tại địa bàn các xã; đặc biệt là xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới từ đó có giải pháp chỉ đạo, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc để các xã chủ động trong việc triển khai thực hiện…

2. Kết quả xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách

Trong giai đoạn từ năm 2010-2019, huyện Tủa Chùa không ban hành cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn đối với đặc thù riêng của địa phương. Huyện đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, các xã trên địa bàn thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

3. Xây dựng đồng bộ hệ thống bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình

a) Bộ máy chỉ đạo từ huyện đến bản.

- Đối với cấp huyện: UBND huyện đã ban hành các quyết định: Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND huyện Tủa Chùa về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của UBND huyện Tủa Chùa V/v kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND huyện Tủa Chùa về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của BCĐ các chương trình MTQG huyện Tủa Chùa về việc phân công nhiệm vụ các đơn vị, phòng, ban phụ trách các tiêu chí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện;
Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 gồm đồng chí trưởng ban là Chủ tịch UBND huyện, 02 phó trưởng ban là Phó chủ tịch UBND huyện; Các thành viên là trưởng các cơ quan, ban ngành huyện, chủ tịch UBND các xã và mời lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội huyện tham gia BCĐ. 
Ngay sau khi Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện được thành lập và kiện toàn, BCĐ đã ban hành quy chế hoạt động của BCĐ, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo từng tiêu chí và phân công các phòng ban chuyên môn thuộc huyện trực tiếp phụ trách, giúp đỡ các xã trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM tại địa phương. Các phòng ban được UBND huyện và BCĐ phân công phụ trách giúp đỡ xã đã chủ động và thường xuyên cử cán bộ xuống xã nắm bắt tình hình và cùng BCĐ, BQL xã triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác xây dựng NTM.

- Đối với cấp xã: Tiến hành thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư làm Trưởng ban, Ban quản lý do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Trong quá trình hoạt động huyện đã chỉ đạo các xã thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý và Ban phát triển bản khi có sự thay đổi về nhân sự để hoạt động ổn định.
- Các bản: Mỗi bản đều thành lập Ban phát triển bản do đồng chí Trưởng bản làm Trưởng ban.

b) Kiện toàn bộ máy giúp việc cho Ban chỉ đạo các cấp.

- Cấp huyện: Công tác thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 về việc thành lập văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Tủa Chùa, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Nông - Lâm nghiệp là Chánh Văn phòng, đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện là Phó Chánh Văn phòng, 01 cán bộ chuyên trách phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan là Thành viên (làm việc theo chế độ kiêm nhiệm); trụ sở của Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đặt tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 
Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện hiện đang thực một số nhiệm vụ: Giúp Ban Chỉ đạo cấp huyện xây dựng kế hoạch, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá đồng bộ, toàn diện Chương trình trên địa bàn huyện; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình về thực hiện Chương trình; chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo cấp huyện và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo; bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi, tổng hợp, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình; thực hiện công tác thông tin, truyền thông về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; tham mưu giúp Ban Chỉ đạo cấp huyện trong việc đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND huyện phân công. 

- Cấp xã: UBND các xã đã cử cán bộ địa chính chuyên trách tham mưu giúp xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

c) Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong công tác lãnh chỉ đạo:

* Thuận lợi: 

- Chương trình MTQG XDNTM huyện đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Có các văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện từng tiêu chí XDNTM. Có sự thống nhất trong công tác triển khai các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng NTM và nhận được sự đồng tình ủng hộ của toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.

Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện Tủa Chùa đã thành lập phù hợp với điều kiện thực tế; Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách tiêu chí, phụ trách theo dõi, giúp đỡ các xã; gắn trách nhiệm của thành viên với việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức nên đã tăng cường được sự hiệu quả trong công tác tham mưu.
- Các thành viên Ban chỉ đạo huyện đã thường xuyên phối hợp thực hiện nhiệm vụ được phân công; các thành viên đã chủ động làm việc với Ban chỉ đạo, Ban quản lý NTM các xã; báo cáo với lãnh đạo Ban chỉ đạo huyện về thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của các xã trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới từ đó Ban chỉ đạo huyện có những chỉ đạo thực hiện đúng hướng và kịp thời.

- Bên cạnh việc tiếp nhận thông tin qua báo cáo của thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã, lãnh đạo Ban chỉ đạo huyện cũng thường xuyên kiểm tra tình hình thực tế tại địa bàn các xã; đặc biệt là những xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới từ đó có giải pháp chỉ đạo, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc để các xã chủ động trong việc triển khai thực hiện; động viên nhân dân đang thực hiện thi công công trình khi đến kiểm tra các tuyến đường, nhà văn hóa…

* Hạn chế

- Các thành viên Ban chỉ đạo huyện chưa bố trí tối đa thời gian thực hiện công tác kiểm tra giám sát các xã trong quá trình thực hiện chương trình. Một số cơ quan thành viên BCĐ chưa chủ động trong việc phối hợp rà soát đánh giá tình hình thực thực hiện, chưa xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể các tiêu chí được phân công theo dõi.
- Bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý một số xã năng lực còn hạn chế dẫn đến việc thực hiện Chương trình ở cơ sở chưa đảm tiến độ, chế độ thông tin, báo cáo còn chậm.

* Nguyên nhân

- Thành viên Ban chỉ đạo huyện, thành viên Văn phòng Điều phối đều là kiêm nhiệm; khối lượng công việc chuyên môn nhiều nên việc bố trí thời gian thường xuyên với xã được phân công còn hạn chế.

- Cán bộ chuyên trách nông thôn mới xã giúp việc cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý NTM xã chủ yếu là kiêm nhiệm (cán bộ địa chính xã), do vậy với khối lượng công việc chuyên môn lớn khó đảm bảo được thời gian báo cáo theo đúng yêu cầu; 

4. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở các cấp


Trong giai đoạn 2010-2019 đã cử trên 850 lượt học viên tham dự lớp tập huấn về công tác XDNTM cho cán bộ BQL, BCĐ xã và Ban phát triển bản do Văn phòng Điều phối BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tổ chức.

Nhìn chung, công tác đào tạo, tập huấn giai đoạn 2010-2019 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và cấp ủy chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã; các xã đã thực sự nắm rõ được nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, qua đó có những phương pháp, cách làm hiệu quả, thu hút sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng, tự giác tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân tại địa bàn quản lý.

5. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới


a) Tình hình triển khai, kết quả công tác tuyên truyền, vận động

Trong quá trình thực hiện Chương trình, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin huyện, UBND các xã tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu từ huyện đến xã nhằm tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM; tổ chức viết bài và tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác xây dựng NTM trên đài truyền thanh – truyền hình huyện; 

Thông qua công tác tuyên truyền vận động, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đã nắm được mục đích, nội dung và ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là 19 tiêu chí của XDNTM.

Ngoài ra công tác tuyên truyền, vận động đã được Ban thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa ban hành thành Chương trình Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Chương trình hành động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, qua đó tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị biết, nắm rõ về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới.

b) Kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Quyết định số 1620/QĐ-TTg, ngày 20/9/2011; Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc huyện triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; triển khai tuyên truyền thực hiện các văn bản có liên quan của Trung ương, của tỉnh đến tất cả cán bộ đảng viên; các thành viên Ban chỉ đạo từ huyện đến xã, Ban quản lý các xã và toàn thể Ban phát triển các bản trên địa bàn huyện.

Cơ bản nhân dân trên địa bàn các xã thuộc huyện đã dần chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể: Bàn bạc, trao đổi, thống nhất phương án quy hoạch; trực tiếp theo dõi, quản lý, giám sát công trình xây dựng trên địa bàn; chỉnh trang nhà ở, cổng, sân vườn, xóm, ngõ; khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường nơi ở; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình; đóng góp ngày công, vật liệu, tiền của để thực hiện xây dựng các công trình đường…

c) Hiệu quả của công tác tuyên truyền vận động

Việc tuyên truyền, vận động đã mang lại hiệu quả trong nhận thức và tư duy của cán bộ, công chức, nhân dân và các thành phần kinh tế trên địa bàn về phát triển nông nghiệp, nông thôn; các tổ chức, cá nhân đã hiểu, tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động xây dựng nông thôn mới như đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất để xây dựng các công trình đường giao thông, nhà văn hóa…

d) Những khó khăn trong công tác tuyên truyền

Trình độ dân trí còn thấp, nhận thức không đồng đều; Một bộ phận nhân dân chưa hiểu rõ về yêu cầu, nội dung của chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước.
Một số ban ngành, cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa trú trọng đến công tác tuyên truyền; nội dung, cách thức tuyên truyền chưa được phong phú, đa dạng, chưa sát thực.

6. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 đến nay. Trong giai đoạn 2016-2019 tổng huy động vốn từ các nguồn đạt 659.221 triệu đồng, bằng 86,33% số nguồn vốn giai đoạn 2010-2015; Trong đó: 
- Vốn ngân sách Trung ương trực tiếp từ Chương trình NTM: 75.736 triệu đồng. Gồm:

+ Vốn Trái phiếu Chính phủ:
9.017 triệu đồng

+ Nguồn vốn đầu tư phát triển NTM: 
52.103 triệu đồng

+ Nguồn vốn sự nghiệp: 
14.616 triệu đồng

- Nguồn vốn ngân sách địa phương trực tiếp cho Chương trình: 161.281 triệu đồng.

- Nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình: 421.303 triệu đồng

- Nguồn vốn huy động cộng đồng:
    901 triệu đồng

7. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020

Công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện trong thời gian qua là tương đối đồng bộ, rộng khắp với nhiều nội dung phù hợp, sát với thực tế và tạo được sự chuyển biến trong phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời đã cụ thể hóa phong trào bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả; như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “5 không 3 sạch”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa”, “Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi”; phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”, Cuộc vận động “Tuổi trẻ Tủa Chùa chung tay xây dựng nông thôn mới”….

Kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống của người dân tại khu vực nông thôn. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng; tham gia hiến đất làm các công trình công cộng; đóng góp công sức lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn... qua đó đã huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt 1.151 triệu đồng.
8. Kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thực hiện Chương trình

Trong giai đoạn 2010-2019  thực hiện chỉ đạo của cấp trên, việc xây dựng nông thôn mới phải không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, do đó huyện Tủa Chùa đã chủ động huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
9. Kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình

Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở đã quan tâm công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện chương trình, các chủ trương, chính sách xây dựng NTM được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới. Do vậy công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ có trọng tâm trọng điểm, phù hợp tình hình thực tế ở địa phương.
Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình NTM luôn được Huyện quan tâm, thường xuyên lồng ghép vào các chương trình làm việc của các đồng chí lãnh đạo huyện với các cơ quan, các xã; đồng thời Huyện được thanh tra tỉnh, thanh tra của các sở, ngành tỉnh, huyện thường xuyên thực hiện các cuộc thanh tra, giám sát về tình hình thực hiện chương trình, thực hiện các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, từ đó đã kịp thời uốn nắn, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để địa phương thực hiện được tốt hơn.

Công tác kiểm tra, giám sát của nhân dân về thực hiện Chương trình luôn được quan tâm, đảm bảo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” như kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, việc huy động, đóng góp của nhân dân...

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình

Kết quả rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 bình quân các xã của huyện đạt 8,45/19 tiêu chí, tăng 5,35 tiêu chí so với năm 2010 và tăng 5,08 tiêu chí so với năm 2015, phân bổ theo nhóm và từng tiêu chí cụ thể như sau:

*Số xã đạt số tiêu chí theo 5 nhóm:

- Nhóm 1:  Số xã đạt 19 tiêu chí: Chưa có;

- Nhóm 2: Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 01/11 xã chiếm 9,1%; Tăng 1 xã so với năm 2010 và năm 2015

- Nhóm 3: Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: Có 2/11 xã, chiếm 18,2%; Tăng 2 xã so với năm 2010 và năm 2015
- Nhóm 4: Số xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí: Có 8/11 xã, chiếm 72,7%; Tăng 8 xã so với năm 2010 và tăng 7 xã so với năm 2015
- Nhóm 5: Số xã đạt 0 – 5 tiêu chí: có 0/11 xã, chiếm 0% không có; Giảm  11 xã so với năm 2010 và giảm 10 xã năm 2015.
* Số xã đạt từng tiêu chí:

-  01 xã Mường Báng cơ bản hoàn thành 16/19 tiêu chí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16,18, 19.

- 02 xã Mường Đun, Tủa Thàng cơ bản hoàn thành 10/19 tiêu chí: 

- 08 xã còn lại cơ bản hoàn thành từ 6-9/19 tiêu chí.

(Chi tiết tại biểu số 01 kèm theo)
2. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

2.1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 1)

Về quy hoạch chung, đề án chi tiết của các xã đã hoàn thiện từ tháng 5/2013 đến tháng 12/2013 100% các xã đã thực hiện bước xong việc công bố Đồ án quy hoạch xây dựng NTM cấp xã đến năm 2020. 

Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục quy hoạch trong Đề án không phù hợp với điều kiện của từng địa bàn xã, hiện nay UBND huyện đã có Công văn số... đề nghị UBND các xã rà soát quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn xã và đề xuất hạng mục cần được điều chỉnh quy hoạch phù hợp nhu cầu và điều kiện thực tế. 

Đánh giá chung tổng thể 11/11 xã đạt tiêu chí số 01, tăng 11 xã so với năm 2010 và 0 xã so với năm 2015.
2.2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội (tiêu chí số 2,3,4,7,8) 

- Về giao thông (Tiêu chí số 2): Toàn huyện có 100% xã có đường ô tô từ huyện đến trung tâm xã, liên xã trong đó 113,1 km đã được cứng hóa (rải nhựa, bê tông hoặc cấp phối); 142,9 km đường trục thôn, liên thôn, 39,5 km đường ngõ xóm được cứng hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm; hiện có 14,6km đường nội đồng được rải cấp phối hoặc bê tông thuận lợi cho người dân trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn hơn 430 km đường vẫn là đường đất giao thông đi lại khó khăn, nhất là trong mùa mưa. Đến hiện tại về cơ bản toàn huyện có 01 xã Mường Báng đạt được các nội dung của tiêu chí, 10/11 xã còn lại chưa hoàn thành được mục tiêu có đường giao thông đạt tiêu chuẩn giao thông nông thôn, đi lại thông suốt 4 mùa. 

Đánh giá chung: 01/11 xã Mường Báng đạt tiêu chí số 2. Tăng 1 xã so với năm 2010 và năm 2015 
- Về thủy lợi (Tiêu chí số 3): Hiện nay trên địa bàn huyện có tổng số 126 km kênh mương trên địa bàn các xã với tổng số 83 công trình thủy lợi; giai đoạn 2010-2020 đã thực hiện đầu tư kiên cố hoá được 30,3 km kênh mương, nâng tỷ lệ kiên cố hóa lên 110/126 km kênh mương đạt 87,3%, tăng  32,7% so với năm 2010 và tăng 17.8% so với năm 2015; tưới tiêu chủ động cho trên 1.649,4 ha diện tích lúa ruộng 1 vụ và 2 vụ trên địa bàn huyện, tăng so với năm 2010 là 611.4ha, tăng so với năm 2015 là 99.9 ha; hiện trên địa bàn các xã có diện tích lúa 2 vụ hệ thống kênh mương, thủy lợi đã cơ bản đảm bảo nội dung các tiêu chí, đối với các xã chỉ canh tác lúa 1 vụ diện tích cánh đồng tập trung không lớn, đa số là ruộng bậc thang nên việc khảo sát đầu tư xây dựng mới các công trình thủy lợi, kênh dẫn có quy mô tưới tiêu lớn là khó thực hiện được.  

Đánh giá chung có 7/11 xã đạt tiêu chí số 3; Tăng 4 xã so với năm 2010 và tăng 0 xã so với năm 2015.
- Điện (tiêu chí số 4): Hiện nay 11/11 xã, 125/135 thôn bản đã có hệ thống điện lưới quốc gia đạt chuẩn, tuy nhiên tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn bình quân đạt 71,46%, tăng 15,7% so với năm 2010 và tăng 2,86% so với năm 2015. 

Đánh giá chung có 03 xã Mường Báng, Mường Đun, Sính Phình cơ bản đạt tiêu chí số 4 về điện; Tăng 3 xã so với năm 2010 và tăng 3 xã so với năm 2015.
- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7): Trên địa bàn huyện hiện có 03 xã có quy hoạch xây dựng chợ nông thôn gồm Xá Nhè, Tả Sìn Thàng, Huổi Só. Hiện có chợ trung tâm xã Tả Sìn Thàng cơ bản đạt yêu cầu tiêu chí, chợ trung tâm xã Xá Nhè hiện đang trong thời gian thi công xây dựng mới, chợ xã Huổi Só chưa có kế hoạch đầu tư xây dựng, 8/11 xã còn lại do nhu cầu thực tế chưa cần đầu tư xây dựng hoặc xã không có trong quy hoạch cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn nên không xem xét Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

Đánh giá chung: Có 9/11 xã đạt tiêu chí số 7; Tăng 9 xã so với năm 2010 và năm 2015.
- Thông tin và truyền thông (tiêu chí số 8): Thông tin và truyền thông nông thôn ngày càng phát triển, 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, 10/11 xã có dịch vụ viễn thông internet công cộng tại trung tâm xã và có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành; 5/11 xã có hệ thống loa đài truyền thanh đến tận các thôn, bản phục vụ công tác thông tin, truyền thông, tại một số xã còn lại các cụm loa, đài chưa đáp ứng yêu cầu. 

Đánh giá chung: có 4/11 xã đạt tiêu chí (Mường Đun, Xá Nhè, Tủa Thàng, Lao Xả Phình) và 7/11 xã còn lại cơ bản đạt tiêu chí số 8. Tăng 11 xã so với năm 2010 và năm 2015.
2.3. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân
Với chủ trương tập trung phát triển sản xuất thực hiện từng bước “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang nhằm tăng diện tích đất sản xuất nông nghiệp tạo điều kiện phát triển một số cây trồng phù hợp, năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. 


Giai đoạn 2010-2020 bằng nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn như: Nghị quyết 30/CP, Chương trình NTM, Chương trình 135/CP; Nghị định 42/2012/CP-TTg, Chương trình bảo vệ và phát triển rừng … huyện đã triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập cho nhân dân: 5.798 con gia súc các loại, 80.476 con gia cầm các loại; 383.000 con cá giống; 1.559 chuồng trại chăn nuôi; 80,76 ha cỏ; 18.908 lượt hộ sản xuất lúa với diện tích sản xuất 11.051 ha; 535,82 tấn giống nông nghiệp các loại cho trên 10.000 lượt hộ; 993 bộ thiết bị máy móc các loại phục vụ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang được 382,87 ha, nhằm tăng hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn. Tập trung phát triển Dự án vùng chè Tuyết Shan tại 4 xã phía Bắc, đã hỗ trợ trồng mới 162,03 ha chè nâng tổng diện tích chè hiện có trên địa bàn huyện đạt 595,89 ha. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm chú trọng, diện tích rừng bị cháy và số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm mạnh so với những năm trước, giai đoạn 2011-2020, trồng mới được 410,75 ha rừng, khoán chăm sóc, bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh 8.361,5 lượt ha rừng, hoàn thành cơ bản công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 21.166 ha đất lâm nghiệp có rừng cho 121 cộng đồng thôn bản, 242 hộ gia đình, cá nhân tại 12/12 xã, thị trấn và thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng theo quy định. Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến phù hợp với điều kiện của từng hộ gia đình được đẩy mạnh trong 10 năm huyện đã hỗ trợ xây dựng 68 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, mở trên 125 lớp dạy các nghề kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp và 130 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho trên 3.816 hộ dân, lao động nông thôn, HTX trên địa bàn 12 xã, thị trấn. Thông qua việc triển khai các chính sách hỗ trợ đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập của người dân, bảo vệ môi trường sinh thái… theo mục tiêu chương trình nông thôn mới đã đề ratrên cơ sở nguồn vốn sự nghiệp được giao từ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản tỉnh, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, nguồn vốn quản lý, sử dụng đất trồng lúa .... đã thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ giống cho người dân trên địa bàn. Các hoạt động nêu trên đã góp phần tăng thu nhập cho người dân nông thôn so với trước khi triển khai. 

2.4. Giảm nghèo và an sinh xã hội (tiêu chí số 9,10,11,12,13)

- Nhà ở dân cư: theo thống kê sơ bộ trên địa bàn các xã hiện còn 1003 nhà tạm nhà dột nát không đạt tiêu chuẩn; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn bộ xây dựng chưa đạt yêu cầu tiêu chí ≥ 75%. 
Đánh giá chung, đến nay có 01/19  xã cơ bản đạt tiêu chí số 9 (xã Mường Báng), 10/11 xã chưa đạt tiêu chí số 9. Tăng 01 xã so với năm 2010 và năm 2015.
- Thu nhập bình quân đầu người tại khu vực nông thôn hiện nay, ước đạt 10 triệu đồng/người/năm yêu cầu tiêu chí năm 2018 (≥30 triệu đồng), tăng 3,5 triệu đồng /người/năm so với năm 2015.
 Đánh giá 11 xã chưa đạt nội dung tiêu chí số 10. So với năm 2010 và năm 2015 không tăng, giảm.
- Hiện nay trên địa bàn 11 xã có 5.220/9.850 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 53,0% vẫn còn quá cao so với yêu cầu tiêu chí đề ra. So với năm 2011 giảm 16,52%.
Đánh giá 11/11 xã chưa đạt tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo. So với năm 2010 và năm 2015 không tăng, giảm.
- Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động ước đạt 97,04% so với yêu cầu tiêu chí >90%; So với năm 2015 tăng 1,04%.
Đánh giá 11/11 xã đạt nội dung tiêu chí số 12.Tăng 11 xã so với năm 2010.

- Hình thức tổ chức sản xuất: Đến nay trên địa bàn huyện có 03 HTX, THT, trong đó có 02 THT cơ bản có liên kết hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. 

Đánh giá có 02/11 xã Mường Báng, Sính Phình cơ bản đạt tiêu chí số 13. Tăng 02 xã so với năm 2010 và năm 2015.
2.5. Phát triển giáo dục ở nông thôn (tiêu chí số 5,14)

- Về cơ sở vật chất trường lớp học: Toàn huyện có 40 trường khu vực nông thôn trong đó có 11 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 27,5%). Đến nay có 02/11 (xã Mường Báng, Tủa Thàng)  có số trường học có cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ tiêu chí đề ra đạt tiêu chí số 5. 

Đánh giá 02/11 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học (xã Tủa Thàng cơ bản đạt tiêu chí). Tăng 02 xã so với năm 2010 và 01 xã so với năm 2015.
 - Duy trì huyện đạt chuẩn phổ cập các cấp học, 100% các xã đạt tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, 6/11 xã đạt tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, 2/11 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, GDTX trung bình đạt 73,4% qua đánh giá có 8/11 xã đạt tỷ lệ từ 70% trở lên ; tỷ lệ lao động qua đào tạo 6 tháng đầu năm 2019 TB đạt 22,18% qua đánh giá có 4/11 xã đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo ≥ 25%. 

Đánh giá: có 03/11 xã Mường Báng, Xá Nhè, Trung Thu đạt tiêu chí số 14. Tăng 02 xã so với năm 2010 và giảm 02 xã so với năm 2015 (giảm do thay đổi cách đánh giá).
2.6. Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn (tiêu chí số 15).Việc chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện. Đến nay có 97,18% người dân tại các xã tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi TB đạt 23,5%, hiện có 6/11 xã có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi đạt ≤26,8%; Toàn huyện hiện có 07 trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

Đánh giá : có 7/11 xã cơ bản đạt tiêu chí số 15. Tăng 7 xã so với năm 2010 và tăng 4 xã so với năm 2015.
2.7. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn (tiêu chí số 6, 16)

- Cơ sở vật chất văn hóa: 60/135 thôn bản có nhà văn hóa, nơi sinh hoạt tập thể phục vụ cộng đồng, 6 tháng đầu năm 2019 bằng các nguồn vốn đầu tư đã phân bổ đang trong quá trình triển khai thực hiện. Đến hiện tại trên địa bàn có 04 nhà văn hóa xã (Mường Báng, Xá Nhè, Tả Sìn Thàng, Tủa Thàng). Hiện nay đối với việc đầu tư cơ sở vật chất văn hóa còn gặp khó khăn trong việc bố trí diện tích đất và huy động các nguồn lực để xây dựng mới trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn, nên hiện tại các xã tạm thời sử dụng các cơ sở vật chất hiện có như hội trường, trung tâm học tập cộng đồng để sinh hoạt văn hóa.

 Đánh giá 02 xã Mường Báng, Xá Nhè  cơ bản đạt tiêu chí, 9/11 xã còn lại chưa đạt tiêu chí số 6. Tăng 02 xã so với năm 2010 và năm 2015.
- Về văn hoá: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng thôn bản, gia đình văn hóa được phát triển đều khắp. 06 tháng đầu năm 2019 có 98/135 thôn bản đạt đạt chuẩn văn hóa trong đó 08/11 xã tỷ lệ thôn bản đạt chuẩn văn hóa trên 70%, 02 xã Xá Nhè, Huổi Só tỷ lệ thôn bản đạt chuẩn văn hóa đạt ≤ 70%. 

Đánh giá: 10/11 xã đạt tiêu chí số 16. Tăng 10 xã so với năm 2010 và năm 2015
2.8. Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề (tiêu chí số 17)
Về nước sạch và vệ sinh môi trường: Tỷ lệ hộ được sử dụng hợp vệ sinh đến nay 78,5% và 34,5% hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, các chỉ tiêu khác về môi trường đều ở mức độ thấp không đạt được kết quả so với tiêu chí đề ra. Tuy nhiên đến nay thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân đã tự nguyện đóng góp ngày công, hiến đất để xây dựng các công trình vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã, hàng tháng các xã đã huy động nhân dân thực hiện quét dọn các tuyến đường trung tâm thôn, bản, các hương ước cam kết về môi trường đã được xây dựng; các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các xã đã chú ý hơn đến việc đảm bảo vệ sinh ATTP và vệ sinh môi trường đảm bảo sức khỏe cho người dân; các hộ dân chăn nuôi đã quan tâm hơn đến việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; mai táng theo phong tục tập quán chôn cất không theo quy hoạch đã được hạn chế.

   Đánh giá 11/11 xã chưa đạt tiêu chí số 17. Tăng 0 xã so với năm 2010 và năm 2015.
2.9. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân (tiêu chí số 18)

Hiện 11 xã đã có đủ tổ chức chính trị cơ sở theo quy định; 01/11 xã có các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã đạt xếp loại khá trở lên; 6/11 Đảng bộ, chính quyền đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; 5/11 xã đạt tiêu chuẩn đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội; số lượng cán bộ, công chức không đạt chuẩn còn cao; 03/11 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; 

Đánh giá 01/11 xã cơ bản đạt tiêu chí số 18 (xã Mường Báng). Giảm 7 xã so với năm 2010 và Tăng 01 xã so với năm 2015 (do thay đổi cách đánh giá tiêu chí).
2.10. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn (tiêu chí số 19)

Xây dựng lực lượng dân quân "vững mạnh, rộng khắp" và hoàn thành các tiêu chí quốc phòng. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tình hình di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật được kiểm soát. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc hoạt động có chất lượng, phục vụ thiết thực nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và nhiệm vụ chính trị cơ sở.

Đánh giá có 11/11 xã đạt tiêu chí số 19 về an ninh, trật tự, xã hội. Giữ nguyên so với năm 2010 và tăng 01 xã so với năm 2015.
(Có biểu tổng hợp các tiêu chí kèm theo)

3. Những thuận lợi, khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

* Thuận lợi

Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân.

* Khó khăn, hạn chế

- Là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn sản xuất nông lâm nghiệp là chủ yếu, kinh tế chậm phát triển; cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều yếu kém, chưa đồng bộ; xuất phát điểm thực hiện các tiêu chí của chương trình rất thấp; địa hình phức tạp, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp.

- Trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo rất cao; phong tục tập quán, phong tục sản xuất lạc hậu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm.
- Năng lực của cán bộ quản lý thực hiện chương trình ở cơ sở còn hạn chế, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Chương trình còn chưa thường xuyên, nội dung chưa phong phú.
- Nguồn vốn bố trí và huy động để thực hiện chương trình còn thấp, chưa đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch đề ra (mới huy động đạt khoảng 25%) và bố trí không đều qua các năm, thường tập trung vào các năm cuối giai đoạn. Việc huy động vốn của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư đạt rất thấp (khoảng 1 tỷ đồng).
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn huyện, qua đó các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng, các đoàn thể quần chúng từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, đến cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng đắn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới; thống nhất về nhận thức xây dựng nông thôn mới có điểm xuất phát nhưng không có điểm kết thúc; trách nhiệm của nhân dân được nâng lên, nhân dân đã xác định được mình là chủ thể chính trong xây dựng NTM và tham gia hưởng ứng mạnh mẽ với sự đồng thuận cao nên đã chủ động tự giác đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.
- Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp toàn bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, khang trang, văn minh hơn; cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư mạnh; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; an ninh trật tự được giữ vững.

- Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; các điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa được nâng cao; cảnh quan môi trường nông thôn đã được quan tâm nhiều hơn. Dân chủ cơ sở được nâng cao từ đó phát huy nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần huy động nhiều nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

- Nông nghiệp giữ được mức tăng trưởng, phát triển tương đối toàn diện; năng suất chất lượng nhiều loại cây trồng, vật nuôi được nâng lên; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ngày càng được đông đảo người dân quan tâm.

- Công tác kiểm tra giám sát được coi trọng đã kịp thời chấn chỉnh những vi phạm, sai lệch trong quá trình thực hiện Chương trình.
2. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân

a. Tồn tại, hạn chế

- Một số cơ quan, ban ngành còn chưa tích cực tham mưu cho BCĐ cấp huyện;  Một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn chưa quyết liệt, thiếu chủ động trong tổ chức thực hiện, chưa phát huy được vai trò trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM chưa kịp thời, thường xuyên, sâu rộng đến người dân, chưa khơi dậy được ý thức tự giác vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống gắn với xây dựng nông thôn mới của người dân.
- Xuất phát điểm thực hiện các tiêu chí của các xã rất thấp, nhu cầu nguồn vốn cần để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho XDNTM lớn nhưng nguồn lực ngân sách Nhà nước các cấp có hạn. Sự tham gia, chung tay góp sức XDNTM của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn còn hạn chế, nên mức độ đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng thiết yếu còn thấp, như giao thông 1/11 xã đạt, điện nông thôn 3/11 xã đạt, trường học 2/11 xã đạt, cơ sở vật chất văn hóa đến hiện tại có 01 xã cơ bản đạt. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững. Sản xuất nông nghiệp còn lệ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Quy mô sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp chậm; trồng trọt còn chiếm tỷ trọng cao. Kỹ thuật thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của nông dân còn thấp. ngành nghề dịch vụ phát triển chậm, lao động cơ bản có việc làm nhưng giá trị thu nhập chưa cao. 
- Đến nay nguồn lực chủ yếu tập trung cho xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng nhiều đến các nội dung về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, phát triển văn hóa, cải thiện môi trường. Hiện trên địa bàn chưa có xã nào đạt tiêu chí thu nhập, tiêu chí môi trường và tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn quá cao so với yêu cầu tiêu chí đề ra.
b. Nguyên nhân

- Về khách quan: Tủa Chùa là huyện nghèo đặc biệt khó khăn, sản xuất nông lâm nghiệp là chủ yếu, kinh tế chậm phát triển; cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều yếu kém, chưa đồng bộ; xuất phát điểm thực hiện chương trình rất thấp; địa hình phức tạp, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp.

Trình độ dân trí chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là ở những bản vùng cao; phong tục tập quán, sản xuất còn lạc hậu, bình quân mức thu nhập thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm.

- Về chủ quan: Nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền các cấp, kể cả cán bộ, đảng viên… về vị trí, vai trò của Chương trình chưa đầy đủ; chưa quan tâm đầu tư đúng mức đến phát triển nông nghiệp, nông thôn; một số cán bộ lãnh đạo chưa thường xuyên sâu sát kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.

Việc huy động hệ thống chính trị vào cuộc của một số xã chưa thường xuyên và liên tục. Một bộ phận không nhỏ nông dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không muốn thoát nghèo, 

Xây dựng nông thôn mới cần nhiều kinh phí trong khi nguồn lực cho việc triển khai thực hiện các mục tiêu của chương trình được hỗ trợ từ TW, tỉnh vẫn còn hạn chế không đáp ứng được yêu cầu, trong khi đó việc huy động nội lực từ sức dân tham gia đóng góp còn gặp nhiều khó khăn.
Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, ý thức trách nhiệm và tính năng động của một số cán bộ các phòng, ban, đoàn thể huyện và còn yếu và bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu; năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị, xã còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao; chưa đổi mới tư duy, chậm tiếp cận với kinh tế thị trường. 

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
Từ thực tiễn 10 năm thực hiện Chương trình về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây: 

Một là: Phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể. Trong đó đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp để huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc. Thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đối với từng thành viên và các tổ chức đoàn thể. 
Hai là: Phải thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng phải là giải pháp quan trọng hàng đầu. Làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng bằng sự tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp công, của và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình là yếu tố quyết định sự thành công của Chương trình. 

Ba là: BCĐ các cấp phải chủ động, sáng tạo trong quá trình triển khai Chương trình phải phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương tránh rập khuôn, máy móc, mỗi địa phương phải căn cứ vào đặc điểm, lợi thế và nhu cầu thiết thực của người dân để lựa chọn nội dung nào cần làm trước, nội dung nào cần làm sau, mức độ đến đâu cho phù hợp, đồng thời vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của nhà nước vào thực tiễn.

Bốn là: Xây dựng nông thôn thực chất là thực hiện các nội dung cụ thể để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Do đó, phải gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Năm là: Chú trọng xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các cấp nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở để họ triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đầy đủ đến với người dân từ đó giúp cho người dân tự nguyện tham gia. 

Sáu là: Phát huy tốt quy chế dân chủ công khai, minh bạch, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh, uốn nắn những lệch lạc tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân. Định kỳ sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

Phần thứ hai

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRONG NĂM 2020

I. DỰ KIẾN MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM 2020

Phấn đấu đến năm 2020, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu mỗi xã đạt thêm từ 2-3 tiêu chí/năm, xã Mường Báng đạt chuẩn xã Nông thôn mới. 
- Tiếp tục triển khai đồng bộ Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tất cả các xã của huyện; Phấn đấu đến năm 2020, 100% các xã đạt 10/19 tiêu chí về nông thôn mới trở lên, trong đó: xã Mường Báng cơ bản đạt xã nông thôn mới (năm 2019); các xã: Sính Phình, Mường Đun, Trung Thu, Tủa Thàng, Xá Nhè, Tả Sìn Thàng đạt 15/19 tiêu chí; 4 xã còn lại đạt trên 10 tiêu chí.

- Các chỉ tiêu về chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn: Thu nhập bình quân đạt 16,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn giảm 4-5%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 43%; trên 90% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó trên 45% hộ được sử dụng nước sạch theo quy định);
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN

1. Tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trung tâm, bao trùm. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, đoàn thể; Thường xuyên củng cố, kiện toàn, tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, định kỳ tổ chức giao ban hàng tháng, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Chương trình; nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương và các cơ quan có liên quan.

2. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền sâu rộng và vận động toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện, nâng cao cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’ và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’’ gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới’’. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.
3. Duy trì các tiêu chí đã đạt được và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể của từng xã, từng tiêu chí; Tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất trên địa bàn từng xã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho nông dân. Phổ biến và nhân rộng phong trào “mỗi xã một sản phẩm” gắn với xây dựng thương hiệu, tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, đầy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa ứng dụng khoa học kỹ thuật.

4. Tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực khác trên địa bàn để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng cơ bản gắn với phát triển sản xuất, đời sống hàng ngày của nhân dân. Đặc biệt đầu tư cho xã điểm Mường Báng để cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2019. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chủ động, tích cực bám sát cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

5. Khuyến khích phát triển các hợp tác xã, các doanh nghiệp đầu tư phát triển theo mô hình liên kết trong sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản; xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm nông sản chủ lực của huyện như chè, gà đen, đậu đỏ,…

6. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, giữ vững an ninh, trật tự nông thôn. Giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp, nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở để đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa của người dân nông thôn. Cải thiện chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho nhân dân; nâng cao chất lượng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an nhinh, trật tự an toàn xã hội, chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư.

7. Chú trọng công tác vệ sinh môi trường nông thôn, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi và sử lý rác thải tại hộ gia đình (tập trung hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo bằng nguồn vốn sự nghiệp NTM và sự nghiệp môi trường). Tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các công trình công cộng để tạo cảnh quan xanh sạch đẹp.
Phần thứ ba

ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SAU NĂM 2020
I.  QUAN ĐIỂM

Xây dựng nông thôn mới có điểm xuất phát, nhưng không có điểm dừng, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên của các hệ thống chính trị xã hội từ của các cấp, các ngành và toàn thể người dân trên địa bàn nông thôn; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được đảm bảo thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2021-2025

- Phấn đấu đến hết năm 2025, Có 3/11 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (Mường Báng, Mường Đun, Tủa Thàng). Các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Trung bình các xã đạt 13,5 tiêu chí/xã

- Các chỉ tiêu về chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn: Thu nhập bình quân đạt trên 20 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm xuống dưới 20% (giảm 3 - 5%/năm) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 98%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 45%; trên 93% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó trên 47% hộ được sử dụng nước sạch theo quy định);
b) Giai đoạn 2025-2030

- Phấn đấu đến hết năm 2030, Có 5/11 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (Mường Báng, Mường Đun, Tủa Thàng, Xá Nhè, Sính Phình). Các xã còn lại đạt từ 13 tiêu chí trở lên. 

- Các chỉ tiêu về chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn: Thu nhập bình quân đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm xuống dưới 15% (giảm 3 - 5%/năm) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 99%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50%; trên 95% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó trên 50% hộ được sử dụng nước sạch theo quy định);
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất để tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, phát huy nội lực của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

2. Đối với những địa bàn huyện nghèo, xã nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xuất đầu tư lớn, có xuất phát điểm thấp cần có cơ chế ưu tiên nguồn lực với hệ số cao hơn các khu vực còn lại.

3. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, xây dựng bộ máy tham mưu giúp việc cho Ban chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, đảm bảo phát huy hiệu quả.

4. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền sâu rộng và vận động toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện, nâng cao cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’ và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’’ gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới’’, phát động sâu rộng trong toàn xã hội để huy động tối đa nguồn lực thực hiện Chương trình.
IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC VÀ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
1. Dự kiến tổng nhu cầu vốn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình giai đoạn 2021-2025, 
Để thực hiện đạt mục tiêu Chương trình đề ra trong giai đoạn 2021-2025. Nhu cầu nguồn vốn thực hiện dự kiến: 843.000 triệu đồng; Trong đó: 

- Vốn ngân sách Trung ương trực tiếp từ Chương trình NTM: 240.000 triệu đồng. Gồm:

+ Nguồn vốn đầu tư phát triển NTM: 
150.000 triệu đồng

+ Nguồn vốn sự nghiệp: 
  90.000 triệu đồng

- Nguồn vốn ngân sách địa phương:           200.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình: 400.000 triệu đồng

- Nguồn vốn huy động cộng đồng:
          3.000 triệu đồng
2. Dự kiến khả năng huy động các nguồn lực.
Do đặc thù là huyện nghèo, nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương; các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn ít và quy mô nhỏ do đó rất khó huy động; khả năng nguồn vốn do huyện huy động rất hạn chế, chủ yếu nguồn tăng thu ngân sách huyện, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất theo phần trăm để lại cho ngân sách địa phương, nguồn huy động từ cộng đồng (chủ yếu hiến đất, góp công).
Phần thứ tư

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đối với Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương.

Tiếp tục bố trí bổ sung kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, nhất là xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2019-2020 và giai đoạn sau 2020. Cần tăng cường vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và vốn hỗ trợ phát triển sản xuất đối với vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đối với tỉnh Điện Biên.
+ Tiếp tục có các chính sách khuyến khích, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng chuỗi liên kết đối với các sản phẩm nông nghiệp mà huyện có tiềm năng, lợi thế phát triển.
+ Quan tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng điện lưới Quốc gia đến các bản, nhất là các bản vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để người dân có điều kiện phát triển sản xuất.
+ Tăng cường mở các lớp tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện chương trình NTM, chương trình Ocop…cho cán bộ quản lý chương trình ở cấp huyện, cấp xã.
Trên đây là Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của UBND huyện Tủa Chùa./.

	Nơi nhận:

- UBND tỉnh Điện Biên;

- Sở Nông nghiêp & PTNT tỉnh Điện Biên;

- VP ĐPNTM tỉnh Điện Biên;

- TT. Huyện ủy;

- TT.HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;

- Các cơ quan, đoàn thể huyện;

- UBND các xã;

- Lưu: VT. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
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